
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 9h-11h30 sáng T2-4-6 từ 12/01/2026 - 20/03/2026
Giảng viên: Hoàng Nhật Minh Ngọc

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 211A010066 Lý Cao Minh 14/09/2003 0326785110 leecaominh149@gmail.com
2 211A030161 Nguyễn Huỳnh Như 24/05/2003 0948414606 Nhuxekoo@gmail.com
3 211A050082 Phạm Trần Gia Huy 08/06/2003 0394295606 phamtrangiahuy123456789@gmail.com
4 211A070127 Lợi Trác Kiều 20/04/2003 0793819552 trackieu06@gmail.com
5 211A070196 Võ Lê Tuyết Ngân 05/11/2003 0933427356 tuyetnganvole315@gmail.com
6 211A100054 Trần Kim Ngân 28/09/2003 0901758501 trankimn28@gmail.com
7 211A300020 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 31/01/2003 0949529507 anhtram311203@gmail.com
8 221A010008 Đặng Đoàn Khắc Sang 17/11/2003 0347229269 dangdoankhacsang2003@gmail.com
9 221A030387 Đậu Thị Hồng Nhung 02/04/2004 0794427629 daunhung54087@gmail.com

10 221A030722 Bùi Thị Mỹ Tính 18/04/2004 0348053728 buithimytinh2005@gmail.com
11 221A030795 Hồ Bảo Hân 16/09/2004 0376699255 bhann1609@gmail.com
12 221A030814 Lê Thị Ngọc Ánh 02/04/2004 0986766202 anh005814@gmail.com
13 221A031321 Dương Như Quỳnh 18/04/2004 0931280582 quynh180404@gmail.com
14 221A040526 Lương Thị Thu Hiền 23/01/2004 0945817663 hienltt2301@gmail.com
15 221A050223 Đoàn Thị Nhin Ca 18/05/2004 0857029885 doanhinca1805@gmail.com
16 221A050239 Phạm Thị Kiều Trang 10/01/2004 0979546240 kieutrangpham2012@gmail.com
17 221A050264 Nguyễn Thị Huyền Nhi 16/01/2004 0354204696 huyennhinct1610@gmail.com
18 221A050354 Nguyễn Võ Thái Bình 05/05/2004 0393793645 nguyenvothaibinh05052004@gmail.com
19 221A080230 Huỳnh Lê Quốc Bảo 28/05/2003 0938629288 qbao280503@gmail.com
20 221A100056 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 19/07/2004 0869805674 nguyenthao190704@gmail.com 
21 221A110046 Phan Thị Kim Hân 29/09/2004 0359479681 kimhan299204@gmail.com
22 221A210291 Nguyễn Kim Ngân 01/03/2004 0973192695 nguyenkimngan01032004@gmail.com
23 221A230269 Nguyễn Văn Hoàng 11/08/2004 0338196422 hn4934573@gmail.com
24 221A320100 Nguyễn Mỹ Ngọc 16/06/2004 0916223977 nguyenmyngoc1604@gmail.com
25 221A320168 Nguyễn Thị Thanh Diệu 14/03/2004 0707014462 nguyenthithanhdieu1403@gmail.com
26 221A370054 Nguyễn Võ Thiện Nhân 11/06/2004 0828115127 nguyenvothiennhan.ltp22@gmail.com
27 221A370172 Đặng Phú Cường ‘21/10/2004 0981633709 phucuonglionkey@gmail.com
28 221A370260 Lê Minh Quang 05/12/2004 0337075838 leminhquang7513@gmail.com
29 221A370285 Trần Vũ Quỳnh Hoa ‘08/06/2004 0905024421 Tranvuquynhhoagl2018@gmail.com
30 221A370314 Bùi Ngọc Ngà 16/07/2004 0916470132 Buinganc123@gmail.com
31 221A370490 Lê Thị Thùy Trang ’27/03/2004 0396269446 changnba027@gmail.com
32 221A370793 Đoàn Thị Diễm Trinh 05/07/2004 0783938704 diemtrinh300802@gmail.com
33 221A370794 Nguyễn Thị Bảo Trân ‘17/09/2004 0909783517 trannguyenbao955@gmail.com
34 231A210507 Nguyễn Hải Duẩn ‘08/09/2005 0398135021 nguyenhaiduan895@gmail.com
35 231A300001 Nguyễn Minh Hiến ‘04/09/2004 0766930968 giinaan12355@gmail.com
36 236A030023 Nguyễn Thanh Lĩnh 04/10/1989 0934034667 linhdomingo@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 1/2026 2-4-6

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)


